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	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
KINH TẾ - CÔNG NGHỆ THÁI NGUYÊN
	CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỈ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc


QUY TRÌNH XÉT KỶ LUẬT SINH VIÊN

MÃ: QT.CT HSSV.02

(Kèm theo Quyết định số         /2022/QĐ-TUETECH ngày     tháng     năm 2022

của Hiệu trưởng về việc ban hành các quy trình về công tác sinh viên 

trường Đại học Kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên)

1. Mục đích

- Hướng dẫn thủ tục, nội dung, trình tự các bước tiến hành xử lý kỷ luật khi có vụ việc vi phạm nội quy, quy chế, để các đơn vị, cá nhân có liên quan dễ dàng thực hiện; các cấp quản lý có thẩm quyền có cơ sở kiểm tra, điều hành và chỉ đạo.

2. Phạm vi

- Quy trình áp dụng đối với SV vi phạm kỷ luật ở mức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, đình chỉ học tập 01 năm, buộc thôi học.

3. Tài liệu liên quan
- Quy chế đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ của Nhà trường.

- Quy chế công tác HSSV của Nhà trường.

- Quy chế công tác sinh viên nội, ngoại trú của Nhà trường.

- Nội quy Ký túc xá của Nhà trường.

4. Định nghĩa

4.1. Định nghĩa

Quy trình xét kỷ luật sinh viên mức khiển trách, cảnh cáo, đình chỉ học tập 01 năm, buộc thôi học là trình tự các bước tiến hành xử lý kỷ luật khi sinh viên vi phạm kỷ luật theo các Quy chế, quy định của công tác sinh viên. 

4.2 Giải thích từ ngữ

- CT HSSV: Công tác học sinh sinh viên.

- GVCN-CVHT: Giáo viên chủ nhiệm - Cố vấn học tập.
- SV: Sinh viên.
5. Nội dung
Bước 1: Tự kiểm điểm cá nhân

Sinh viên vi phạm kỷ luật làm bản kiểm điểm gửi GVCN-CVHT, có tự nhận hình thức kỷ luật.

Thời gian: 1 ngày sau khi có yêu cầu từ phòng CT HSSV và GVCN-CVHT.
Bước 2: Họp xét kỷ luật tại lớp sinh viên

GVCN-CVHT chủ trì họp với tập thể lớp, phân tích và lập danh sách sinh viên đề nghị hình thức kỷ luật theo BM.01.QT.CT HSSV.02.
Gửi hồ sơ kỷ luật lên Khoa gồm: Biên bản họp lớp, bản tự kiểm điểm của sinh viên.
Thời gian: Nộp hồ sơ ngay sau xét kỷ luật tại lớp.

Bước 3: Xét kỷ luật cấp Khoa

Thời gian xét kỷ luật: Sau 1 ngày khi nhận đc hồ sơ từ lớp.

Khoa lập hội đồng xét kỷ luật sinh viên vi phạm, lập biên bản theo BM.02.QT.CT HSSV.02. 
Khoa gửi hồ sơ về phòng CT HSSV: Biên bản và tất cả hồ sơ về sinh viên trong danh sách đề nghị kỷ luật.
Thời gian: Nộp ngay sau khí xét kỷ luật SV.
Bước 4: Xét kỷ luật cấp trường

Phòng CT HSSV tập hợp danh sách sinh viên bị kỷ luật (có hồ sơ từ lớp, khoa).
- Phòng CT HSSV đề xuất lập hội đồng cấp trường xét kỷ luật sinh viên vi phạm.

- Hoàn thành biên bản họp xét kỷ luật cấp trường theo BM.03.QT.CT HSSV.02
- Căn cứ biên bản họp của hội đồng xét kỷ luật cấp trường, phòng CT HSSV soạn quyết định kỷ luật trình Ban Giám hiệu ký duyệt theo BM.04.QT.CT HSSV.02. 

Bước 5: Thông báo Quyết định kỷ luật

Phòng CTSV gửi các Quyết định về:

- Các đơn vị liên quan trong Trường (phòng ĐT, KH-TC, Tổng hợp, các khoa).
- Gia đình sinh viên (gửi theo đường công văn của Phòng Tổng hợp).

- Địa phương nơi sinh viên cư trú (gửi theo đường công văn của Phòng Tổng hợp).

- Sinh viên vi phạm. 

6. Hồ sơ

	STT
	Tên hồ sơ
	Nơi lưu
	Hình thức lưu
	Thời gian lưu
	Hình thức huỷ

	1 
	Hồ sơ sinh viên vi phạm
	- Phòng CT HSSV

- Khoa, 
- Ban QL KTX
	Bản giấy
	5 năm
	Xé bỏ

	2 
	Biên bản họp kỷ luật 
	- Phòng CT HSSV
	Bản giấy
	5 năm
	Xé bỏ

	3 
	Quyết định kỷ luật 
	- Phòng CT HSSV

- Khoa, 

- Ban QL KTX
	Bản giấy
	5 năm
	Xé bỏ


7. Phụ lục các biểu mẫu kèm theo quy trình kỷ luật sinh viên
a. Danh mục
	TT
	Tên biểu mẫu/phụ lục
	Ký hiệu

	1
	Biên bản họp kỷ luật của lớp
	BM.01.QT.CT HSSV.02

	2
	Biên bản họp kỷ luật cấp khoa, trường
	BM.02.QT.CT HSSV.02

	3
	Biên bản họp kỷ luật cấp trường
	BM.03.QT.CT HSSV.02

	4
	Quyết định kỷ luật
	BM.04.QT.CT HSSV.02


b. Nội dung các biểu mẫu (Có danh sách kèm theo)

